
Biểu số 1

I Buôn Đôn

1 Buôn Đôn THPT Buôn Đôn I 27 9 315         

2 Buôn Đôn THPT Trần Đại Nghĩa I 27 10 350         

II Buôn Hồ

1 Buôn Hồ THPT Hai Bà Trưng III 22 6 264         

2 Buôn Hồ THPT Buôn Hồ III 31 10 440         

3 Buôn Hồ THPT Huỳnh Thúc Kháng III 28 8 352         

III Buôn Ma Thuột

1 Buôn Ma Thuột THPT Buôn Ma Thuột III 39 13 572         

2 Buôn Ma Thuột THPT Chu Văn An III 37 12 528         

3 Buôn Ma Thuột THPT Lê Duẩn III 28 9 396         

4 Buôn Ma Thuột THPT Hồng Đức III 43 14 616         

5 Buôn Ma Thuột THPT Cao Bá Quát II 33 12 480         

6 Buôn Ma Thuột THPT Trần Phú II 27 9 360         

7 Buôn Ma Thuột THPT Lê Quý Đôn III 40 14 616         

IV Cư Kuin

1 Cư Kuin THPT Y Jut II 42 14 560         

2 Cư Kuin THPT Việt Đức II 36 12 480         

V Cư M'gar

1 Cư M'gar THPT Lê Hữu Trác III 42 13 572         

2 Cư M'gar THPT Trần Quang Khải II 22 7 280         

3 Cư M'gar THPT Nguyễn Trãi II 28 10 400         

4 Cư M'gar THPT Cư M'gar III 41 15 660         

VI Ea H'leo

1 Ea H'leo THPT Ea Hleo III 30 10 440         

2 Ea H'leo THPT Phan Chu Trinh II 31 11 440         

3 Ea H'leo THPT Võ Văn Kiệt II 28 9 360         

4 Ea H'leo THPT Trường Chinh II 21 7 280         

VII Ea Kar

1 Ea Kar THPT Trần Nhân Tông II 26 8 320         

2 Ea Kar THPT Nguyễn Thái Bình II 20 6 240         

3 Ea Kar THPT Trần Quốc Toản III 28 9 396         

4 Ea Kar THPT Ngô Gia Tự III 36 12 528         

5 Ea Kar THPT Võ Nguyên Giáp II 19 6 240         

VIII Ea Súp

1 Ea Súp THPT Ea Rốk I 23 8 280         

2 Ea Súp THPT Ea Súp III 29 11 484         
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IX Krông Ana

1 Krông Ana THPT Hùng Vương III 27 6 264         

2 Krông Ana THPT Krông Ana III 30 11 484         

3 Krông Ana THPT Phạm Văn Đồng II 20 6 240         

X Krông Bông

1 Krông Bông THPT Krông Bông III 36 14 616         

2 Krông Bông THPT Trần Hưng Đạo I 22 9 315         

XI Krông Búk

1 Krông Búk THPT Phan Đăng Lưu II 26 9 360         

2 Krông Búk THPT Nguyễn Văn Cừ II 22 8 320         

XII Krông Năng

1 Krông Năng THPT Lý Tự Trọng III 18 5 220         

2 Krông Năng THPT Phan Bội Châu III 30 12 528         

3 Krông Năng THPT Tôn Đức Thắng III 21 7 308         

4 Krông Năng THPT Nguyễn Huệ II 37 11 440         

XIII Krông Pắc

1 Krông Pắc THPT Nguyễn Thị Minh Khai II 16 5 200         

2 Krông Pắc THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm II 32 12 480         

3 Krông Pắc THPT Phan Đình Phùng III 31 10 440         

4 Krông Pắc THPT Nguyễn Công Trứ III 32 8 352         

5 Krông Pắc THPT Lê Hồng Phong II 28 9 360         

6 Krông Pắc THPT Quang Trung II 27 8 320         

XIV Lắk

1 Lắk THPT  Lắk III 33 11 484         

2 Lắk THPT Nguyễn Chí Thanh I 16 6 210         

XV M'Đrắk

1 M'Đrắk THPT Nguyễn Trưởng Tộ III 17 7 308         

2 M'Đrắk THPT Nguyễn Tất Thành III 33 12 528         

1 THPT DTNT N' Trang Lơng III 18 6 210         

2 THPT DTNT Đam San III 18 6 210         

3 THPT chuyên Nguyễn Du III 31 10 350         

B. TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT



Biểu số 2
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